	
Trường THCS Ngọc Lâm
Năm học : 2019 – 2020
Tổ : Toán Lý

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 CÔNG NGHỆ 7 - Tiết 14
Thời gian làm bài : 45 phút



I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
  - Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay,
  - Biết được các loại phân bón thường dùng,
  - Biết được các cách bón phân,
  - Biết được tác hại của sâu bệnh,
  - Hiểu được đất chua, đất kiềm, đất trung tính,
  - Hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng
  - Hiểu được khái niệm về côn trùng và bệnh cây
2. Kỹ năng:
  - Vận dụng lý thuyết vào thực tế,
  - Rèn luyện tính sáng tạo và tư duy logic.
3. Thái độ:
  - Nghiêm túc khi kiểm tra.
4. Năng lực:
 - Tự học, tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề
II. Hình thức kiểm tra:
· Trắc nghiệm và tự luận (30 % trắc nghiệm, 70% tự luận)
· Thời gian: 45 phút



III. Thiết lập ma trận:
	Cấp
độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vai trò và nhiệm vụ trồng trọt
	Độ PH của đất
	Vai trò trồng trọt
	
	Biện pháp cải tạo đất
Nhiệm vụ trồng trọt
	
	Mục đích cải tạo đất
	
	

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
0,5đ
5%
	1 câu
2đ
20%
	
	2 câu
2,5đ
25%
	
	1 câu
1,5đ
15%
	
	
	5 câu
6,5đ
65%

	Đất trồng và phân bón

	Ưu điểm các loại phân bón
	
	
	
	Phân biệt các loại phân bón
	
	
	Liên hệ thực tế địa phương
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu 0,5đ
5%
	
	
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	
	1 câu
1đ
10%
	3 câu
2đ
  20%

	Sâu bệnh và bệnh cây

	Vai trò, PP chọn giống cây 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2 câu
1đ
10%
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
1đ
10%

	Giống cây trồng
	
	
	Biện pháp phòng trừ sâu bệnh
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	
	
	
	
	1 câu
0,5đ
5%

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	5 câu
4 điểm
40%
	3 câu
3 điểm
30%
	2 câu
2 điểm
20%
	1 câu
1đ
10%
	11 câu
10đ
100%





	
Trường THCS Ngọc Lâm
	
	
ĐỀ KIỂM TRA

	Năm học 2019-2020
	
	Công nghệ 7 – Tiết: 14

	Tổ: Toán – Lý
	
	Thời gian: 45 phút


Đề 1
I/ Trắc nghiệm: (3điểm) Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:	
Câu 1: Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học :
A. Supe lân, phân  bắc, urê				C. Urê, NPK, supe lân
B. Phân đạm, phân lân, phân vi lượng		D. Cả B,C			
Câu 2: Bón vãi có ưu điểm là?
 A. Dụng cụ,máy móc phức tạp		 	B. Dễ thực hiện, cần ít công lao động
        C. Dụng cụ đơn giản 			    	 	D. Cả B,C
Câu 3: Tác hại của sâu bệnh là:
       A. Ảnh hưởng xấu tới đời sống cây trồng      	C. Gây ô nhiễm môi trường     
       B. Năng suất và chất lượng nông sản giảm	D. Cả A,B
Câu 4: Đất trung tính có độ PH bằng bao nhiêu:
       A. PH < 6,5			B. PH = 6,6 – 7,5			C. PH > 7.5	
Câu 5: Giâm cành là:
           A. Cắt cành cắm xuống đất ẩm
           B. Bóc một đoạn vỏ và bó đất hoặc phân hữu cơ
           C. Cắt một mẫu vỏ ngay mắt ghép, ghép vào một cây khác
           D. Gieo một thời gian rồi cắt đem trồng
Câu 6: Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt là?
A. Phục tráng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng – Giống đại trà 			
B. Phục tráng – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà
C.  Phục tráng – Giống đại trà – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng
D. Phục tráng – Giống đại trà – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng

II/ Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1 (3điểm): Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt trong nền kinh tế nước ta hiện nay?
Câu 2 (3điểm): Trình bày khái niệm côn trùng? So sánh sự giống và khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?
Câu 3 (1điểm): Là học sinh em cần phải làm gì để ghóp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên môi trường đất? 


	Trường THCS Ngọc Lâm
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

	Năm học 2019-2020
	
	Công nghệ 7 – Tiết: 14

	Tổ: Toán – Lý
	
	Thời gian: 45 phút


ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng 0.5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	D
	D
	B
	A
	A


  II. Tự luận (7 điểm):
Câu 1: (3điểm) Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt:
· Vai trò (2đ) -    Cung cấp lương thực và thực phẩm cho con người
· Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
· Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
· Cung cấp nông sản cho xuất khẩu
· Nhiệm vụ (1đ): Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
Câu 2: (3 điểm)
· Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành động vật chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: Đầu, ngực và bụng. Ngực mang ba đôi chân và thường có hai đôi cánh, đầu có một đôi râu (1đ)
· So sánh (2đ)
- Giống: Đều có giai đoạn trứng -  sâu non – sâu trưởng thành
- Khác: 
	Nội dung
	Biến thái hoàn toàn
	Biến thái không hoàn toàn

	Giai đoạn
	4
	3

	Hình thái
	Sâu non khác sâu trưởng thành
	Sâu non giống sâu trưởng thành

	Phá hoại
	Sâu non
	Sâu trưởng thành



Câu 3. ( 1điểm)
Học sinh liên hệ thực tiễn và trả lời theo cách hiểu của mình

            BGH 	                          	      Tổ trưởng                                         Người ra đề



  Nguyễn T Thu Hằng		          Phạm T Hải Yến             		        Dương Thị Tươi


	Trường THCS Ngọc Lâm
	
	ĐỀ KIỂM TRA

	Năm học 2019-2020
	
	Công nghệ 7 – Tiết: 14

	Tổ: Toán – Lý
	
	Thời gian: 45 phút


Đề 2
I/ Trắc nghiệm: (3điểm) Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:	
Câu 1: Đất kiềm có độ PH bằng bao nhiêu:
      A. PH < 6,5			B. PH = 6,6 – 7,5			C. PH > 7.5	
Câu 2: Chiết cành là:
          A. Cắt cành cắm xuống đất ẩm
          B. Bóc một đoạn vỏ và bó đất hoặc phân hữu cơ
          C. Cắt một mẫu vỏ ngay mắt ghép, ghép vào một cây khác
          D. Gieo một thời gian rồi cắt đem trồng
Câu 3: Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt là?
A. Phục tráng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng – Giống đại trà 			
B. Phục tráng – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà
C. Phục tráng – Giống đại trà – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng
D. Phục tráng – Giống đại trà – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng
Câu 4: Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học :
A. Phân đạm, phân lân, phân vi lượng
B. Phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm, phân kali
C. Urê, NPK, supe lân	
	D. Cả A,C
Câu 5: Bón theo hàng có ưu điểm là?
 A. Cây dễ sử dụng				 C. Dễ thực hiện, cần ít công lao động
        B. Dụng cụ đơn giản 			    	 D. Cả A,B
Câu 6: Tác hại của sâu bệnh là:
      A. Ảnh hưởng xấu tới đời sống cây trồng  B. Năng suất và chất lượng nông sản giảm
[bookmark: _GoBack]      C. Ảnh hưởng xấu tới đất trồng trọt	  D. Cả A,B
II/ Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1 (3điểm): Thế nào là bệnh cây? Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu bệnh phá hoại? Cho ví dụ minh họa về cây bị sâu bệnh phá hoại?
Câu 2 (3điểm): Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt trong nền kinh tế nước ta hiện nay?
Câu 3 (1điểm): Là học sinh em cần phải làm gì để ghóp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên môi trường đất? 


	Trường THCS Ngọc Lâm
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

	Năm học 2019-2020
	
	Công nghệ 7 – Tiết: 14

	Tổ: Toán – Lý
	
	Thời gian: 45 phút


ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng 0.5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	B
	A
	D
	D
	D


  II. Tự luận (7 điểm):
Câu 1(3 điểm)
· Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lý, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác động của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi(1đ)
· Dấu hiệu của cây trồng bị sâu bệnh phá hoại: Khi cây bị sâu bệnh phá hoại thường có những biến đổi về màu sắc, hình thái, cấu tạo,…(1đ)
· Ví dụ:………..(1đ)
Câu 2: (3điểm) Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt:
· Vai trò(2đ)  -    Cung cấp lương thực và thực phẩm cho con người
· Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
· Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
· Cung cấp nông sản cho xuất khẩu
· Nhiệm vụ(1đ): Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 

Câu 3. ( 1điểm)
Học sinh liên hệ thực tiễn và trả lời theo cách hiểu của mình



            BGH 	                          	     Tổ trưởng                                         Người ra đề



   Nguyễn T Thu Hằng		          Phạm T Hải Yến             		       Dương Thị Tươi


ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT CÔNG NGHỆ 7
tiết 14
1. Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt trong nền kinh tế nước ta hiện nay?
2. Độ chua, độ kiềm của đất
3. Phân hóa học gồm những loại nào?
4. Nêu ưu và nhược điểm của các hình thức bón?
5. Nêu quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt và sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính?
6. Em hãy trình bày khái niệm về côn trùng? So sánh sự giống và khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?
7. Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh?
8. Thế nào là bệnh cây? Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu bệnh phá hoại? Cho ví dụ minh họa?
9. Là học sinh em cần làm gì để ghóp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên môi trường đất?
